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cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014. 
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số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Điều 
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mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12. 
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Điều 49.  Những trường hợp được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dȟng đất 
Nhà nước CấP GIấY CHứNG NHậN 
QUYềN Sử DụNG ĐấT cho những trường 
hợp sau đây: 
1. Người được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông 
nghiệp sử dȟng vào mȟc đích công ích 
cȡa xã, phường, thị trấn; 
2. Người được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 
đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành 1/7/2004 mà chưa được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dȟng đất; 
3. Người đang sử dȟng đất theo quy định 
tại Điều 50 và Điều 51 cȡa Luật này mà 
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dȟng đất; 
4. Người được chuyển đổi, nhận chuyển 
nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho 
quyền sử dȟng đất; người nhận quyền sử 
dȟng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo 
lãnh bằng quyền sử dȟng đất để thu hồi 
nợ; tổ chức sử dȟng đất là pháp nhân mới 
được hình thành do các bên góp vốn bằng 
quyền sử dȟng đất; 
5. Người được sử dȟng đất theo bản án 
hoặc quyết định cȡa Toà án nhân dân, quyết 
định thi hành án cȡa cơ quan thi hành án 
hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai 
cȡa cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã 
được thi hành; 
6. Người trỦng đấu giá quyền sử dȟng đất, 
đấu thầu dự án có sử dȟng đất; 
7. Người sử dȟng đất quy định tại các điều 
90, 91 và 92 cȡa Luật này; 
8. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở; 
9. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá 
nhà ở gắn liền với đất ở. 
Điều 50.  Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dȟng đất cho hộ gia đình, cá  nhân, cộng 
đồng dân cư đang sử dȟng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn xác nhận không có tranh 
chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau 
đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dȟng đất và không phải nộp tiền sử 
dȟng đất: 
a) Những giấy tờ về quyền được sử dȟng 
đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 
do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá 
trình thực hiện chính sách đất đai cȡa Nhà 
nước Việt Nam dân chȡ cộng hoà, Chính 
phȡ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được CấP GIấY 

CHứNG NHậN QUYềN Sử DụNG ĐấT, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

những trường hợp sau đây: 
a) Người đang sử dȟng đất có đȡ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 

102 cȡa Luật này; 

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành; 

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được 

thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dȟng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dȟng đất; người nhận quyền sử dȟng đất khi 

xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dȟng đất để thu hồi 
nợ; 
d) Người được sử dȟng đất theo kết quả hòa giải thành đối 
với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định cȡa 

Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án cȡa cơ quan thi 

hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo về đất đai cȡa cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã 

được thi hành; 

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dȟng đất; 
e) Người sử dȟng đất trong khu công nghiệp, cȟm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 
g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; 
h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền 

với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 
i) Người sử dȟng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử 

dȟng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ 

chức sử dȟng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dȟng đất 
hiện có; 

k) Người sử dȟng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy 

chứng nhận bị mất. 
2. Chính phȡ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử 

dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất ổn định mà có 

một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dȟng đất: 
a) Những giấy tờ về quyền được sử dȟng đất trước ngày 

15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp 

trong quá trình thực hiện chính sách đất đai cȡa Nhà nước 

Việt Nam dân chȡ Cộng hòa, Chính phȡ Cách mạng lâm 

thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chȡ nghĩa Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất tạm thời được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ 

đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dȟng 

đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình 



Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chȡ nghĩa Việt Nam; 
b) Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất 
tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký 
ruộng đất, sổ địa chính; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho 
quyền sử dȟng đất hoặc tài sản gắn liền 
với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn 
liền với đất; 
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dȟng 
đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở 
trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay 
được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn xác nhận là đã sử dȟng trước ngày 15 
tháng 10 năm 1993; 
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn 
liền với đất ở theo quy định cȡa pháp luật; 
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền 
thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dȟng 
đất. 
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
có một trong các loại giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi 
tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc 
chuyển quyền sử dȟng đất có chữ ký cȡa 
các bên có liên quan, nhưng đến trước 
ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa 
thực hiện thȡ tȟc chuyển quyền sử dȟng 
đất theo quy định cȡa pháp luật, nay được 
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác 
nhận là đất không có tranh chấp thì được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất 
và không phải nộp tiền sử dȟng đất. 
3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
có hộ khẩu thường trỦ tại địa phương và 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại 
vủng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
ở miền nỦi, hải đảo, nay được Uỷ ban 
nhân dân xã nơi có đất xác nhận là người 
đã sử dȟng đất ổn định, không có tranh 
chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dȟng đất và không phải nộp tiền sử 
dȟng đất. 
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
không có các loại giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử 
dȟng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 
năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn xác nhận là đất không có 
tranh chấp, phủ hợp với quy hoạch sử 
dȟng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã 
có quy hoạch sử dȟng đất thì được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất và 
không phải nộp tiền sử dȟng đất. 

nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; 
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dȟng đất, mua bán nhà 

ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 

được Ƞy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dȟng 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ 

mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định cȡa pháp 

luật; 
e) Giấy tờ về quyền sử dȟng đất do cơ quan có thẩm quyền 

thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dȟng đất; 
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993 theo quy định cȡa Chính phȡ. 
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất có một trong các 

loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó 

ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền 

sử dȟng đất có chữ ký cȡa các bên có liên quan, nhưng đến 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thȡ 

tȟc chuyển quyền sử dȟng đất theo quy định cȡa pháp luật 
và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dȟng đất. 
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dȟng đất theo bản án hoặc 

quyết định cȡa Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án cȡa 

cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải 
thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 

đất đai cȡa cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi 

hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường 

hợp chưa thực hiện nghĩa vȟ tài chính thì phải thực hiện 

theo quy định cȡa pháp luật. 
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành 1/7/2014 mà chưa được 

cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vȟ tài chính thì 

phải thực hiện theo quy định cȡa pháp luật. 
5. Cộng đồng dân cư đang sử dȟng đất có công trình là 

đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp 

quy định tại khoản 3 Điều 131 cȡa Luật này và đất đó không 

có tranh chấp, được Ƞy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác 

nhận là đất sử dȟng chung cho cộng đồng thì được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 
Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không 

có giấy tờ về quyền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất trước ngày Luật 
này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định 

tại Điều 100 cȡa Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa 

phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thȡy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, nay được Ƞy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác 

nhận là người đã sử dȟng đất ổn định, không có tranh chấp 



5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dȟng đất 
theo bản án hoặc quyết định cȡa Toà án 
nhân dân, quyết định thi hành án cȡa cơ 
quan thi hành án, quyết định giải quyết 
tranh chấp đất đai cȡa cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền đã được thi hành thì được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất 
sau khi thực hiện nghĩa vȟ tài chính theo 
quy định cȡa pháp luật. 
6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
không có các loại giấy tờ quy định tại 
khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử 
dȟng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, 
nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, 
phủ hợp với quy hoạch sử dȟng đất đã 
được xét duyệt đối với nơi đã có quy 
hoạch sử dȟng đất thì được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dȟng đất và phải 
nộp tiền sử dȟng đất theo quy định cȡa 
Chính phȡ. 
7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất 
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 
ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước 
ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà 
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dȟng đất thì được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dȟng đất; trường hợp chưa thực 
hiện nghĩa vȟ tài chính thì phải thực hiện 
theo quy định cȡa pháp luật. 
8. Cộng đồng dân cư đang sử dȟng đất có 
các công trình là đình, đền, miếu, am, từ 
đường, nhà thờ họ được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dȟng đất khi có các điều 
kiện sau đây: 
a) Có đơn đề nghị xin cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dȟng đất; 
b) Được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn nơi có đất xác nhận là đất sử dȟng 
chung cho cộng đồng và không có tranh 
chấp.  
Điều 51.  Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dȟng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang 
sử dȟng đất 
1. Tổ chức đang sử dȟng đất được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất đối 
với phần diện tích đất sử dȟng đỦng mȟc 
đích, có hiệu quả. 
2. Phần diện tích đất mà tổ chức đang sử 
dȟng nhưng không được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dȟng đất được giải quyết 
như sau: 
a) Nhà nước thu hồi phần diện tích đất 
không sử dȟng, sử dȟng không đỦng mȟc 
đích, sử dȟng không hiệu quả; 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải 
nộp tiền sử dȟng đất. 
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dȟng đất không có các 

giấy tờ quy định tại Điều 100 cȡa Luật này nhưng đất đã 

được sử dȟng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ƞy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù 

hợp với quy hoạch sử dȟng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng 

đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã 

có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
3. Chính phȡ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 102. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất 
1. Tổ chức đang sử dȟng đất được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dȟng đỦng 

mȟc đích. 
2. Phần diện tích đất mà tổ chức đang sử dȟng nhưng 

không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 

giải quyết như sau: 

a) Nhà nước thu hồi phần diện tích đất không sử dȟng, sử 

dȟng không đỦng mȟc đích, cho mượn, cho thuê trái pháp 

luật, diện tích đất để bị lấn, bị chiếm; 
b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích đã sử dȟng làm đất 
ở cho Ƞy ban nhân dân cấp huyện để quản lý; trường hợp 

đất ở phù hợp với quy hoạch sử dȟng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người sử dȟng đất ở 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp 

doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thȡy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất 
mà doanh nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân sử dȟng một 
phần quỹ đất làm đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì 

phải lập phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân 

cư trình Ƞy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt 
trước khi bàn giao cho địa phương quản lý. 

3. Đối với tổ chức đang sử dȟng đất thuộc trường hợp Nhà 

nước cho thuê đất quy định tại Điều 56 cȡa Luật này thì cơ 

quan quản lý đất đai cấp tỉnh làm thȡ tȟc ký hợp đồng thuê 

đất trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
4. Cơ sở tôn giáo đang sử dȟng đất được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dȟng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất khi có đȡ các điều kiện sau đây: 
a) Được Nhà nước cho phép hoạt động; 
b) Không có tranh chấp; 
c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho 

sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

5. Chính phȡ quy định chi tiết Điều này. 



b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích đã 
sử dȟng làm đất ở cho Uỷ ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
để quản lý; trường hợp doanh nghiệp nhà 
nước sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đã được 
Nhà nước giao đất mà doanh nghiệp đó 
cho hộ gia đình, cá nhân sử dȟng một 
phần quỹ đất làm đất ở thì phải bố trí lại 
diện tích đất ở thành khu dân cư trình Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nơi có đất xét duyệt trước khi 
bàn giao cho địa phương quản lý. 
3. Đối với tổ chức kinh tế lựa chọn hình 
thức thuê đất thì cơ quan quản lý đất đai 
cȡa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
làm thȡ tȟc ký hợp đồng thuê đất trước khi 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất. 
4. Cơ sở tôn giáo đang sử dȟng đất được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dȟng đất 
khi có các điều kiện sau đây: 
a) Cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho 
phép hoạt động; 
b) Có đề nghị bằng văn bản cȡa tổ chức 
tôn giáo có cơ sở tôn giáo đó; 
c) Có xác nhận cȡa Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử 
dȟng đất cȡa cơ sở tôn giáo đó. 
Điều 52.  Thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dȟng đất 
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dȟng đất cho tổ chức, cơ sở tôn 
giáo, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dȟng đất cho hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền 
với quyền sử dȟng đất ở. 
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dȟng đất quy định tại khoản 
1 Điều này được uỷ quyền cho cơ quan 
quản lý đất đai củng cấp. 
Chính phȡ quy định điều kiện được ȡy 
quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dȟng đất.  

 

 

  



LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH  

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 
2010 (HL 1/7/2011) 

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2015 (HL 
1/7/2016) 

 
Chѭѫng I 
NHӲNG QUY ĐӎNH CHUNG 
Đ1-27 
Chѭѫng II 
THҬM QUYӄN CӪA TOÀ ÁN 
Đ28-33 
Chѭѫng III 
CѪ QUAN TIӂN HÀNH TӔ 
TӨNG, NGѬӠI TIӂN HÀNH TӔ 
TӨNG VÀ VIӊC THAY ĐӘI 
NGѬӠI TIӂN HÀNH TӔ TӨNG 
Đ34-46 
Chѭѫng IV 
NGѬӠI THAM GIA TӔ TӨNG, 
QUYӄN VÀ NGHĨA VӨ CӪA 
NGѬӠI THAM GIA TӔ TӨNG 
Đ47-59 
Chѭѫng V 
CÁC BIӊN PHÁP KHҬN CҨP 
TҤM THӠI 
Đ60-71 
Chѭѫng VI 
CHӬNG MINH VÀ CHӬNG CӬ 
Đ72-91 
Chѭѫng VII 
CҨP, TӔNG ĐҤT, THÔNG BÁO 
VĔN BҦN TӔ TӨNG 
Đ92-102 
Chѭѫng VIII 
KHӢI KIӊN, THӨ LÝ VӨ ÁN 
Đ103-116 
Chѭѫng IX 
CHUҬN Bӎ XÉT XӰ 
Đ117-124 
Chѭѫng X 
PHIÊN TOÀ SѪ THҬM 
Đ125-167 
Chѭѫng XI 
THӪ TӨC GIҦI QUYӂT KHIӂU 
KIӊN Vӄ DANH SÁCH CӰ TRI 
BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI, 
DANH SÁCH CӰ TRI BҪU CӰ 
ĐҤI BIӆU HӜI ĐӖNG NHÂN 

Chѭѫng I 
NHӲNG QUY ĐӎNH CHUNG 
Đ1-29 
Chѭѫng II 
THҬM QUYӄN CӪA TÒA ÁN 
Đ30-35 
Chѭѫng III 
CѪ QUAN TIӂN HÀNH TӔ TӨNG, NGѬӠI TIӂN 
HÀNH TӔ TӨNG VÀ VIӊC THAY ĐӘI NGѬӠI 
TIӂN HÀNH TӔ TӨNG 
Đ36-52 
Chѭѫng IV 
NGѬӠI THAM GIA TӔ TӨNG, QUYӄN VÀ 
NGHĨA VӨ CӪA NGѬӠI THAM GIA TӔ TӨNG 
Đ53-65 
Chѭѫng V 
CÁC BIӊN PHÁP KHҬN CҨP TҤM THӠI 
Đ66-77 
Chѭѫng VI 
CHӬNG MINH VÀ CHӬNG CӬ 
Đ78-98 
Chѭѫng VII 
CҨP, TӔNG ĐҤT, THÔNG BÁO VĔN BҦN TӔ 
TӨNG 
Đ99-110 
Chѭѫng VIII 
PHÁT HIӊN VÀ KIӂN NGHӎ SӰA ĐӘI, BӘ 
SUNG HOҺC BÃI BỎ VĔN BҦN QUY PHҤM 
PHÁP LUҰT TRONG QUÁ TRÌNH GIҦI QUYӂT 
VӨ ÁN HÀNH CHÍNH 
Đ111-114 
Chѭѫng IX 
KHӢI KIӊN, THӨ LÝ VӨ ÁN 
Đ115-129 
Chѭѫng X 
THӪăTӨCăĐӔIăTHOҤIăVẨăCHUҬNăBӎăXÉTăXӰ 
Đ130-147 
Chѭѫng XI 
PHIÊN TÒA SѪ THҬM 
Mөc 1 
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DÂN 
Đ168-172 
Chѭѫng XII 
THӪ TӨC PHÚC THҬM 
Đ173-208 
Chѭѫng XIII 
THӪ TӨC GIÁM ĐӔC THҬM 
Đ209-231 
Chѭѫng XIV 
THӪ TӨC TÁI THҬM 
Đ232-238 
Chѭѫng XV 
THӪ TӨC ĐҺC BIӊT XEM XÉT 
LҤI QUYӂT ĐӎNH CӪA HӜI 
ĐӖNG THҬM PHÁN TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TӔI CAO 
Đ239-240 
Chѭѫng XVI 
THӪ TӨC THI HÀNH BҦN ÁN, 
QUYӂT ĐӎNH CӪA TOÀ ÁN Vӄ 
VӨ ÁN HÀNH CHÍNH 
Đ241-248 
Chѭѫng XVII 
KHIӂU NҤI, TӔ CÁO TRONG TӔ 
TӨNG HÀNH CHÍNH 
Đ249-263 
Chѭѫng XVIII 
ĐIӄU KHOҦN THI HÀNH 
Đ263-265 
ĐiӅu 264. Sӱa đәi, bә sung mӝt sӕ 
điӅu cӫa Luұt Đҩt đai 
1. Khoҧn 2 ĐiӅu 136 cӫa Luұt Đҩt đai 
đѭӧc sӱa đәi, bә sung nhѭ sau: 
“2. Tranh chҩp vӅ quyӅn sӱ dөng đҩt 
mà đѭѫng sӵ không có giҩy chӭng nhұn 
quyӅn sӱ dөng đҩt hoһc không có mӝt 
trong các loҥi giҩy tӡ quy đӏnh tҥi các 
khoҧn 1, 2 và 5 ĐiӅu 50 cӫa Luұt này 
đѭӧc giҧi quyӃt nhѭ sau: 
a) Trѭӡng hӧp Chӫ tӏch Ӫy ban nhân 
dân huyӋn, quұn, thӏ xã, thành phӕ 
thuӝc tӍnh giҧi quyӃt mà mӝt bên hoһc 
các bên đѭѫng sӵ không đӗng ý vӟi 
quyӃt đӏnh giҧi quyӃt thì có quyӅn 
khiӃu nҥi đӃn Chӫ tӏch Ӫy ban nhân 
dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc trung 
ѭѫng giҧi quyӃt hoһc khӣi kiӋn theo 
quy đӏnh cӫa Luұt Tӕ tөng hành chính; 
b) Trѭӡng hӧp Chӫ tӏch Ӫy ban nhân 

YÊU CҪU CHUNG Vӄ PHIÊN TÒA SѪ THҬM 
Đ148-168 
Mөc 2 
THӪ TӨC BҲT ĐҪU PHIÊN TÒA 
Đ169-174 
Mөc 3 
TRANH TӨNG TҤI PHIÊN TÒA 
Đ175-197 
Chѭѫng XII 
THӪ TӨC GIҦI QUYӂT KHIӂU KIӊN DANH 
SÁCH CӰ TRI BҪU CӰ ĐҤI BIӆU QUӔC HӜI, 
DANH SÁCH CӰ TRI BҪU CӰ ĐҤI BIӆU  HӜI 
ĐӖNG NHÂN DÂN, DANH SÁCH CӰ TRI 
TRѬNG CҪU Ý DÂN 
Đ198-202 
Chѭѫng XIII 
THӪ TӨC PHÚC THҬM 
Mөc 1 
QUY ĐӎNH CHUNG Vӄ THӪ TӨC PHÚC THҬM 
Đ203-232 
Mөc 2 
THӪ TӨC BҲT ĐҪU PHIÊN TÒA PHÚC THҬM 
Đ233-235 
Mөc 3 
TRANH TӨNG TҤI PHIÊN TÒA PHÚC THҬM 
Đ236-244 
Chѭѫng XIV 
GIҦI QUYӂT VӨ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THӪ 
TӨC RÚT GӐN TҤI TÒA ÁN 
Mөc 1 
GIҦI QUYӂT VӨ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THӪ 
TӨC RÚT GӐN TҤI TÒA ÁN CҨP SѪ THҬM 
Đ245-250 
Mөc 2 
GIҦI QUYӂT VӨ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THӪ 
TӨC RÚT GӐN TҤI TÒA ÁN CҨP PHÚC THҬM 
Đ251-253 
Chѭѫng XV THӪ TӨC GIÁM ĐӔC THҬM 
Đ254-279 
Chѭѫng XVI THӪ TӨC TÁI THҬM 
Đ280-286 
Chѭѫng XVII 
THӪ TӨC ĐҺC BIӊT XEM XÉT LҤI QUYӂT 



dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc trung 
ѭѫng giҧi quyӃt mà mӝt bên hoһc các 
bên đѭѫng sӵ không đӗng ý vӟi quyӃt 
đӏnh giҧi quyӃt thì có quyӅn khiӃu nҥi 
đӃn Bӝ trѭӣng Bӝ Tài nguyên và Môi 
trѭӡng hoһc khӣi kiӋn theo quy đӏnh 
cӫa Luұt Tӕ tөng hành chính.” 
2. ĐiӅu 138 cӫa Luұt Đҩt đai đѭӧc sӱa 
đәi, bә sung nhѭ sau: 
"ĐiӅu 138. KhiӃu nҥi, khӣi kiӋn đӕi vӟi 
quyӃt đӏnh hành chính, hành vi hành 
chính vӅ quҧn lý đҩt đai 
1. Ngѭӡi sӱ dөng đҩt có quyӅn khiӃu 
nҥi quyӃt đӏnh hành chính hoһc hành vi 
hành chính vӅ quҧn lý đҩt đai. 
2. Trình tӵ, thӫ tөc giҧi quyӃt khiӃu nҥi 
quyӃt đӏnh hành chính, hành vi hành 
chính vӅ đҩt đai thӵc hiӋn theo quy 
đӏnh cӫa pháp luұt vӅ khiӃu nҥi. Trình 
tӵ, thӫ tөc giҧi quyӃt khiӃu kiӋn quyӃt 
đӏnh hành chính, hành vi hành chính vӅ 
đҩt đai thӵc hiӋn theo quy đӏnh cӫa 
Luұt Tӕ tөng hành chính.”  

ĐӎNH CӪA HӜI ĐӖNG THҬM PHÁN TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TӔI CAO 
Đ287-297 
Chѭѫng XVIII 
THӪ TӨC GIҦI QUYӂT VӨ ÁN HÀNH CHÍNH 
CÓ YӂU TӔ NѬӞC NGOÀI 
Đ298-308 
Chѭѫng XIX 
THӪ TӨC THI HÀNH BҦN ÁN, QUYӂT ĐӎNH 
CӪA TÒA ÁN Vӄ VӨ ÁN HÀNH CHÍNH 
Đ309-315 
Chѭѫng XX 
XӰ LÝ CÁC HÀNH VI CҦN TRӢ HOҤT ĐӜNG 
TӔ TӨNG HÀNH CHÍNH 
Đ316-326 
Chѭѫng XXI 
KHIӂU NҤI, TӔ CÁO TRONG TӔ TӨNG HÀNH 
CHÍNH 
Đ327-343 
Chѭѫng XXII 
ÁN PHÍ, Lӊ PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ TӔ TӨNG 
KHÁC 
Mөc 1 ÁN PHÍ, Lӊ PHÍ 
Đ344-351 
Mөc 2 
CÁC CHI PHÍ TӔ TӨNG KHÁC 
Đ352-370 
Chѭѫng XXIII ĐIӄU KHOҦN THI HÀNH 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, 
trừ các quy định sau đây của Luật này có liên quan đến quy 
định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017: 
a) Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi; 
b) Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người 
giám hộ; 
c) Quy định liên quan đến hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức 
không có tư cách pháp nhân. 
2. Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ 
ngày Luật này có hiệu lực. 
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LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2012 (HL 1/7/2013) 
 

Phҫn thӭ nhҩt NHӲNG QUY ĐӎNH CHUNG 
Đ1-20 

Phҫn thӭ hai XӰ PHҤT VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Chѭѫng I 
CÁC HÌNH THӬC XӰ PHҤT VÀ BIӊN PHÁP KHҲC PHӨC HҰU QUҦ 
Mөc 1 CÁC HÌNH THӬC XӰ PHҤT 
Đ21-27 

Mөc 2 CÁC BIӊN PHÁP KHҲC PHӨC HҰU QUҦ 
Đ28-37 

Chѭѫng II 
THҬM QUYӄN XӰ PHҤT VI PHҤM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DӨNG BIӊN PHÁP 
KHҲC PHӨC HҰU QUҦ 
Đ38-54 

Chѭѫng III 
THӪ TӨC XӰ PHҤT, THI HÀNH QUYӂT ĐӎNH XӰ PHҤT VÀ CѬӤNG CHӂ THI 
HÀNH QUYӂT ĐӎNH XӰ PHҤT 
Mөc 1 THӪ TӨC XӰ PHҤT 
Đ55-68 

Mөc 2 THI HÀNH QUYӂT ĐӎNH XӰ PHҤT VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Đ69-85 

Mөc 3 
CѬӤNG CHӂ THI HÀNH QUYӂT ĐӎNH XӰ PHҤT VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Đ85-88 

Phҫn thӭ ba 
ÁP DӨNG CÁC BIӊN PHÁP XӰ LÝ HÀNH CHÍNH 
Chѭѫng I 
CÁC BIӊN PHÁP XӰ LÝ HÀNH CHÍNH 
Đ89-96 

Chѭѫng II 
THӪ TӨC LҰP HӖ SѪ Đӄ NGHӎ ÁP DӨNG CÁC BIӊN PHÁP XӰ LÝ HÀNH 
CHÍNH 
Đ97-104 

Chѭѫng III 
THҬM QUYӄN, THӪ TӨC XEM XÉT, QUYӂT ĐӎNH ÁP DӨNG BIӊN PHÁP XӰ 
LÝ HÀNH CHÍNH 
Đ105-106 

Chѭѫng IV 

http://www.luat.tuvantinhoc.com/index.php/07/2013/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012/


THI HÀNH QUYӂT ĐӎNH ÁP DӨNG  BIӊN PHÁP XӰ LÝ HÀNH CHÍNH 
Đ107-114 

Chѭѫng V 
CÁC QUY ĐӎNH KHÁC LIÊN QUAN ĐӂN VIӊC ÁP DӨNG CÁC BIӊN PHÁP XӰ 
LÝ HÀNH CHÍNH 
Đ115-118 

Phҫn thӭ tѭ 
CÁC BIӊN PHÁP NGĔN CHҺN VÀ BҦO ĐҦM XӰ LÝ VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Chѭѫng I 
QUY ĐӎNH CHUNG Vӄ CÁC BIӊN PHÁP NGĔN CHҺN  VÀ BҦO ĐҦM XӰ LÝ VI 
PHҤM HÀNH CHÍNH 
Đ119-121 

Chѭѫng II 
THҬM QUYӄN, THӪ TӨC ÁP DӨNG CÁC BIӊN PHÁP NGĔN CHҺN VÀ BҦO 
ĐҦM XӰ LÝ VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Đ122-132 

Phҫn thӭ nĕm 
NHӲNG QUY ĐӎNH ĐӔI VӞI NGѬӠI CHѬA THÀNH NIÊN 
 VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
Chѭѫng I 
QUY ĐӎNH CHUNG Vӄ XӰ LÝ VI PHҤM HÀNH CHÍNH 
ĐӔI VӞI NGѬӠI CHѬA THÀNH NIÊN 
Đ133-137 

Chѭѫng II 
CÁC BIӊN PHÁP THAY THӂ XӰ LÝ VI PHҤM HÀNH CHÍNH ĐӔI VӞI NGѬӠI 
CHѬA THÀNH NIÊN 
Đ138-140 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến 
việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

2. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh số 31/2007/PL-

UBTVQH11 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp 
lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng 
các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh 
tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

  



LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2008 (HL 1/1/2010) 

NHӲNGăQUYăĐӎNHăCHUNG 

Đ1-7 

NGHĨAăVӨ,ăQUYӄNăCӪAăCÁNăBӜ,ăCỌNGăCHӬC 

NGHĨAăVӨăCӪAăCÁNăBӜ,ăCỌNG CHӬC 

Đ8-10 

QUYӄN CӪA CÁN BӜ, CÔNG CHӬC 

Đ11-14 

ĐҤOăĐӬC,ăVĔNăHịAăGIAOăTIӂP CӪA CÁN BӜ, CÔNG CHӬC 

Đ15-17 

NHӲNG VIӊC CÁN BӜ, CÔNG CHӬCăKHỌNGăĐѬӦC LÀM 

Đ18-20 

CÁN BӜ Ӣ TRUNGăѬѪNG,ăCҨP TӌNH, CҨP HUYӊN 

Đ21-31 

CÔNG CHӬC Ӣ TRUNGăѬѪNG,ăCҨP TӌNH, CҨP HUYӊN 

CÔNG CHӬC VÀ PHÂN LOҤI CÔNG CHӬC 

Đ32-34 

TUYӆN DӨNG CÔNG CHӬC 

Đ35-41 

CÁCăQUYăĐӎNH Vӄ NGҤCH CÔNG CHӬC 

Đ42-46 

ĐẨOăTҤO, BӖIăDѬӤNG CÔNG CHӬC 

Đ47-49 

ĐIӄUăĐӜNG, BӘ NHIӊM, LUÂN CHUYӆN, BIӊT PHÁI, 
TӮ CHӬC, MIỄN NHIӊMăĐӔI VӞI CÔNG CHӬC 

Đ50-54 

ĐÁNHăGIÁăCỌNGăCHӬC 

Đ55-58 

http://www.luat.tuvantinhoc.com/index.php/01/2012/luat-can-bo-cong-chuc-2008/


THÔI VIӊC, NGHӌ HѬUăĐӔI VӞI CÔNG CHӬC 

Đ59-60 

CHѬѪNGăV 
CÁNăBӜ,ăCỌNGăCHӬCăCҨPăXÃ 

Đ61-64 

QUҦN LÝ CÁN BӜ, CÔNG CHӬC 

Đ65-69 

CÁCăĐIӄU KIӊN BҦOăĐҦM THI HÀNH CÔNG VӨ 

Đ70-73 

THANH TRA CÔNG VӨ 

Đ74-75 

KHENăTHѬӢNG VÀ XӰ LÝ VI PHҤM 

Đ76-83 

ĐIӄU KHOҦN THI HÀNH 

Đ84-86 

 


